
Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên gói thầu: MS-01 Mua hàng bách hóa tổng hợp 

- Tên dự toán: Mua sắm vật chất hàng hóa thường xuyên năm 2026. 

- Địa điểm thực hiện: Thành phố Hà Nội. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.2.1 Yêu cầu kỹ thuật chung 

- Toàn bộ vật tư, hàng hóa cung cấp phải mới 100%, có nguồn gốc rõ ràng và 
hợp pháp; Tất cả đều được kiểm nghiệm chất lượng; Các hàng hóa nhập khẩu phải 
có các giấy tờ kèm theo đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng (Như: CO, CQ …) hoặc 
các giấy tờ khác phù hợp với chủng loại hàng hóa và theo yêu cầu của E-HSMT. 

- Hàng hóa được sản xuất từ năm 2026 trở đi. 

- Yêu cầu về chủng loại, số lượng phải đầy đủ theo yêu cầu của E-HSMT. 

- Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng gói: Phải theo đúng quy định của nhà 
sản xuất. 

- Yêu cầu về vận chuyển: Hàng hóa phải được vận chuyển đến nơi tập kết (lắp 
đặt) theo chỉ định của Chủ đầu tư. Nếu hàng hóa thuộc chủng loại phải lắp đặt thì 
Nhà thầu phải lắp đặt tại đúng vị trí do Chủ đầu tư yêu cầu và hiệu chỉnh theo đúng 
tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 

- Yêu cầu nhà thầu phải dịch tài liệu gốc sử dụng tiếng nước ngoài sang tiếng 
Việt toàn bộ catalog hoặc tài liệu kỹ thuật của hàng hóa; Nhà thầu chịu trách nhiệm 
về tính chính xác của bản dịch). Trường hợp Chủ đầu tư phát hiện nhà thầu dịch sai, 
tùy mức độ, Chủ đầu tư có thể loại E-HSDT của nhà thầu. 

1.2.2 Yêu cầu kỹ thuật cụ thể 

Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, xuất xứ (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật 
dưới đây là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà 
thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương 
hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu 
chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt 



hơn" so với các yêu cầu tối thiểu. 

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và 
các tiêu chuẩn sau đây: 

STT Danh mục hàng hóa(1) 
Thông số kỹ thuật/đặc tính kỹ 
thuật/Yêu cầu kỹ thuật 

Ghi chú 

1 
Nước tẩy nhà tắm Duck Mr Muscle siêu 
tẩy 1,8l 

Duck Mr Muscle siêu tẩy 1,8l 
Sử dụng tốt 

2 Nước lau sàn Lix 2x đậm đặc  Can 3.6 lít Sử dụng tốt 

3 Nước giặt omo Matich cửa trước  Túi 3,4L Sử dụng tốt 

4 Nước xả compho Túi 3.2l Sử dụng tốt 

5 Xi đánh giày Xi sáp Saphir MDO Sử dụng tốt 

6 
Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 Gold 
Hoa Bưởi Tây  

Chai 500ml 
Sử dụng tốt 

7 
Dầu xả dược liệu Thái Dương 7 Gold 
Hoa Bưởi Tây  

Chai 500ml 
Sử dụng tốt 

8 Sữa tắm Carebeau Goat Milk Chai 500ml Sử dụng tốt 

9 Xà phòng thơm Lifebuoy Chai 500ml Sử dụng tốt 

10 Nước rửa chén Sunlight  Chai 750ml  Sử dụng tốt 

11 Bình xịt côn trùng Raid Chai 500ml Sử dụng tốt 

12 Bình xịt kính blue (650ml) Chai 650ml Sử dụng tốt 

13 Nước xúc miệng  Chai 500ml Sử dụng tốt 

14 Nước thơm xịt phòng Auramax Chai 500ml Sử dụng tốt 

15 Thảm Lau Chân Cotton Len Sợi  Kích thước 45 x 120cm Sử dụng tốt 

16 
Thùng rác nhựa Việt Nhật Kích thước: D24.5xR22xC29 

(cm) 
Sử dụng tốt 

17 
Pin AAA Panasonic Ankaline Điện áp : 1,5 volt , chất liệu : 

kiềm (alkaline ) 
Sử dụng tốt 

18 Dao cạo dâu Gillette Gillette 5 lưỡi kép Sử dụng tốt 

19 
Bộ Cây Lau Nhà Xoay Tay Kích thước (460x270x250mm, 

Φ36*1280mm) - ETM466 
Sử dụng tốt 

20 
Viên tẩy bồn cầu Vin SẠCH KHUẨN TỚI 1600 LẦN 

XẢ (180g/vỉ) 
Sử dụng tốt 



STT Danh mục hàng hóa(1) 
Thông số kỹ thuật/đặc tính kỹ 
thuật/Yêu cầu kỹ thuật 

Ghi chú 

21 Chiếu trúc Kích thước 160x200cm Sử dụng tốt 

22 Móc treo quần áo inox inox 304 Sử dụng tốt 

23 Chè búp thái nguyên  Gói 500g Sử dụng tốt 

24 Cà phê fin Gói 500g Sử dụng tốt 

25 Kẹo cân Hải hà Gói 500g Sử dụng tốt 

26 Bánh Đậu Xanh Hoà An Hộp xách tay 1 Kg 160.000 đ Sử dụng tốt 

27 Trái cây sấy Vinamit Gói 500g Sử dụng tốt 

28 Bánh gạo vị bò nướng One-One  Gói 150g Sử dụng tốt 

29 
Ngũ cốc dinh dưỡng nguyên cám 
NesVita Nestlé 

Gói 400g 
Sử dụng tốt 

30 
Kẹo Dừa Không Đường Mix Vị – Huỳnh 
Yến 

Gói 400g 
Sử dụng tốt 

31 Hạt dưa Gói 500g Sử dụng tốt 

32 Hạt điều tách vỏ Gói 500g Sử dụng tốt 

33 Nước lavi chai  Thùng 24 chai Sử dụng tốt 

34 Bình nước lavi  Bình 20L Sử dụng tốt 

35 Mỳ tôm omachi bò hầm Thùng 24 gói Sử dụng tốt 

36 Phở bò gà cung đình Thùng 24 gói Sử dụng tốt 

37 Mý sấy khô  Gói 500g Sử dụng tốt 

38 Đường trắng, vàng lam sơn xuất khẩu Gói 1kg Sử dụng tốt 

39 Sữa đặc có đường Vinamilk 1L Sử dụng tốt 

40 Trà atiso túi lọc 50 gói Sử dụng tốt 

41 Kem Đánh Răng Crest 3D White 130g Sử dụng tốt 

42 Bản chải đánh răng Colgate  Lông chải thường. Sử dụng tốt 

43 Khăn tắm Kích thước 70x140cm Sử dụng tốt 

44 Khăn rửa mặt  Kích thước 50x28cm Sử dụng tốt 

45 Hộp giấy ăn hàng không vuông 2 lớp Bịch 1kg Sử dụng tốt 

46 Giấy vệ sinh E’mos tím 3 lớp  Bịch 10 cuộn Sử dụng tốt 



1.3. Các yêu cầu khác: Không. 

Mục 2. Bản vẽ 

Không có 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:  

Kiểm tra sự nguyên vẹn, niêm phong của hàng hóa, tính hợp lệ của chứng từ, 
hoá đơn kèm theo. Kiểm tra hàng hoá cung cấp có đặc tính kỹ thuật phù hợp với 
yêu cầu của mặt hàng trúng thầu theo Chương V của E-HSMT. 

Cách thức: Trước khi giao hàng, Bên bán phải thực hiện kiểm tra tình trạng 
hàng hoá trước khi cung cấp và sử dụng theo quy định của nhà sản xuất. Khi hàng 
hóa được chuyển đến, Bên bán thông báo cho Bên mua cùng kiểm tra, đối chiếu 
hàng hoá sau khi nhận hàng 

 


